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	Câu
	NỘI DUNG TRÌNH BÀY
	Điểm

	PHẦN 1. PHẦN LÝ THUYẾT
	

	Câu 1. Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng là gi?
             Khi nào thì đa hình trong lập trình hướng đối tượng xảy ra?

Cho ví dụ sau:
public class A {
 	public void xuat() {
 		System.out.println(“A”);
 	}
}
public class B extends A{
 	public void xuat() {
 		System.out.println(“B”);
 }
}
public class C extends A {
 public void xuat() {
 System.out.println(“C”);
 }
}
public class Demo{
     public static void main(String args[ ]){
     A  a = new A();    
     B  b = new B();
     C  c = new C();
     a.xuat(); b.xuat(); c.xuat();     	// (1)
     a=b;					// (2)
     a.xuat();				// (3)
     a=c;					// (4)
     a.xuat();				// (5)
     b=a;					// (6)
     b.xuat();				// (7)
     }
} 
	Hãy cho biết, trong các câu lệnh ghi chú từ (1) tới (7) câu lệnh nào sai? giải thích.
	Xóa phần câu lệnh sai. Hãy cho biết kết quả của các câu lệnh (1), (3) và (5).
	2.0

	1
(2.0)
	
Tính đa hình là việc một đối tượng có nhiều thể hiện khác nhau ở những thời điểm khác nhau
Đa hình xảy ra khi đối tượng lớp cơ sở tham chiếu  đến đối tượng lớp dẫn xuất và thực thi phương thức ghi đè của lớp dẫn xuất.

Ví dụ:
(6) sai vì đối tượng lớp con tham chiếu đến đối tượng lớp cha.
(1) xuất ra:
	A
	B
	C
(3) xuất ra
	B
(5) xuất ra
	C
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	PHẦN 2:  BÀI TẬP
	

		Cuối năm học, nhà trường muốn trao phần thưởng cho các sinh viên giỏi và các giáo viên có tham gia nghiên đề tài khoa học. Trong đó  thông tin về các sinh viên gồm họ tên, năm sinh, lớp, điểm trung bình. Thông tin về giáo viên gồm họ tên, năm sinh, khoa, số bài báo. Điều kiện khen thưởng của sinh viên là có điểm trung bình lớn hơn 8. Điều kiện khen thưởng của giáo viên là có ít nhất ba bài báo nghiên cứu khoa học. Hãy
      Xác định các lớp và vẽ sơ đồ cấu trúc phân cấp các lớp 
      Xây dựng các phương thức thích hợp cho các lớp, bao gồm phương thức khởi tạo mặc định, phương thức khởi tạo tham số, phương thức nhập thông tin, phương thức khen thưởng, và phương thức xuất thông tin ra màn hình cho các lớp đã xây dựng.
Viết chương trình nhập vào danh sách gồm n sinh viên và giáo viên. In danh sách sinh viên và giáo viên được khen thưởng.



	8.0

	
(8.0)
	
PerSon

	
	



GiaoVien
SinhVien





public abstract class PerSon {
	
	private String hoTen;
	private int namSinh;
	
	public PerSon()
	{
		hoTen = “”;
		namSinh = 2000;
	}
	public PerSon(String hoTen, int nanSinh)
	{
		this.hoTen = hoTen;
		this.namSinh = namSinh;
	}
	
	public void nhapDL()
	{
		Scanner nl = new Scanner(System.in);
		System.out.println(“Nhap ho ten:”);
		hoTen = nl.nextLine();
		System.out.println(“Nhap nam sinh:”);
		namSinh = ml.nextInt();
	}

	public void xuatDL()
	{
		System.out.println(“Ho ten:”+hoTen);
		System.out.println(“Nam sinh:”+namSinh);
	}
	public abstract boolean khenThuong();
}

	



//--------------------------------------------------------------
public class SinhVien extends PerSon{


	private String lop;
	private float diemTB;
	
	//Phuong thuc khoi tao

	
	public void nhapDL()
	{
		super.nhapDL();
		Scanner nl = new Scanner(System.in);
		System.out.println(“Nhap lop:”);
		lop = nl.nextLine();
		System.out.println(“Nhap diem TB:”);
		diemTB = ml.nextFloat();;
	}
	public void xuatDL()
	{
		super.xuatDL();
		System.out.println("Lop:"+lop);
		System.out.println("Diem TB:"+diemTB);
	}
	public boolean khenThuong()
	{
		if(diemTB>8)
			return true;
		else
			return false;
	}

}
//----------------------------------
public class GiaoVien extends PerSon{
 
	private String khoa;
	private int soBaiBao;
	
	// phuong thuc khoi tao ….

	public void nhapDL()
	{
		super.nhapDL();
		Scanner nl = new Scanner(System.in);
		System.out.println(“Nhap khoa:”);
		khoa = nl.nextLine();
		System.out.print("Nhap so bai bao:");
	      soBaiBao = nl.nextInt();
	}
	public void xuatDL()
	{
		super.xuatDL();
		System.out.println("Khoa:"+khoa);
		System.out.println("So bai bao:"+soBaiBao);
	}
	public boolean khenThuong()
	{
		if(soBaiBao>3)
			return true;
		else
			return false;
	}
}
//------------------------------

public class Demo {

	PerSons ds[];
	int n;
	public UsePerSons()
	{
		n=0;
		ds=null;
	}
	public void nhapDS()
	{
		Scanner nl = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Nhap n:");
		n = nl.nextInt();
		ds = new PerSons[n];
		for(int i=0;i<n;i++)
		{
			System.out.print("Nhap cho giao vien(1) hay sinh vien(2):");
			int chon = nhap.nextInt();
			if(chon==1)
			{
				ds[i]=new GiaoVien();
				ds[i].nhapDL();
			}
			else
			{
				ds[i]=new SinhVien();
				ds[i].nhapDL();
			}
		}
	}
	
	public void xuatDSKT()
	{
		for(int i=0;i<n;i++)
			if(ds[i].khenThuong()==true)
				  ds[i].xuatDL();
	}
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		UsePerSons obj = new Demo();
		obj.nhapDS();
		obj.xuatDSKT();
	}

}
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